
Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính đực qua đông 

 Nuôi cá rô phi đơn tính đực cho hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là sử dụng cá 

giống lai xa, con lai có tốc độ sinh trưởng nhanh nhờ ưu thế lai, tăng khả năng 

chống chịu, chịu lạnh, giá trị thương phẩm cao.  

1. Ương cá giống 

 Chuẩn bị ao 

Ao có diện tích thích hợp để thuận lợi cho chăm sóc, quản lý và thu hoạch cá 

giống, diện tích 200 - 500 m2. Bờ ao chắc chắn, độ sâu mực nước 1,2 - 1,5m, ao 

thoáng gió, không cớm rợp để tạo điều kiện cho quá trình khuếch tán ôxy và các 

khí khác. Xử lý ao trước khi thả cá giống: Ao ương cá giống được bơm tát cạn, nạo 

vét lớp bùn mặt đáy ao chỉ giữ lại khoảng 15 cm, sau đó bón vôi với lượng 7 - 10 

kg/100 m2, vôi được trộn đều với lớp bùn, phơi ao 5 - 7 ngày, tiếp đó bón các chế 

phẩm sinh học tạo màu nước theo hướng dẫn trên bao bì. Nguồn nước cấp vào ao 

không bị ô nhiễm để bảo đảm an toàn cho đàn cá còn nhỏ, sức đề kháng còn yếu. 

Nước cấp được lọc qua hệ thống lưới đăng mắt nhỏ để hạn chế sự xâm nhập của cá 

tạp và địch hại, để hạn chế cạnh tranh thức ăn và gây hại cá. 

Thời vụ và mật độ thả 

Thời vụ thả cá thích hợp là đầu tháng 10 vì lúc này nền nhiệt độ còn cao, cá 

sinh trưởng nhanh, đến khi thời tiết vào rét cá đạt trọng lượng trên 100 g/con, đủ 

sức chống rét qua đông. Nhu cầu diện tích ương cá giống khoảng 15 - 20% diện 

tích nuôi cá thương phẩm. Mật độ 15 - 30 con/m2. Nhu cầu cá giống cho 1 ha nuôi 

cá thương phẩm sau khi trừ tỷ lệ cá hao hụt, cá không bảo đảm tiêu chuẩn, bảo 

đảm mật độ khoảng 28.000 con. 

Thả cá giống và chăm sóc 

Cá giống thả có trọng lượng 2 - 8 g/con. Cá khỏe, độ đồng đều cao, không bị 

dị tật, xây sát. Thả cá giống vào buổi sáng hoặc chiều mát. Thả đầu gió là nơi có 

hàm lượng ôxy cao, giúp cá nhanh hồi phục và phân tán nhanh. Ngâm sọt hoặc túi 

cá giống xuống ao đến khi cân bằng nhiệt trong túi và môi trường ao. Mở miệng 

túi ngay mặt nước từ từ, dùng tay té nước nhẹ nhàng để cá bơi ra ngoài. 

Chế độ dinh dưỡng 

 Thường sau 1 ngày thả cá mới cho ăn. Hàng ngày, cho cá ăn 3 - 4 lần, 

khoảng cách 2 - 3 giờ, lượng thức ăn bằng 12 - 15% khối lượng cá giống trong ao. 

Sử dụng cám công nghiệp có hàm lượng đạm cao 35 - 40%; cùng đó, nên bổ sung 

thức ăn siêu dinh dưỡng, vitamin tổng hợp và chất khoáng. Thường xuyên theo dõi 

để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp, không để cá đói hoặc dư thừa thức ăn.  

2. Nuôi cá thương phẩm 



Chuẩn bị ao nuôi 

Để tiện cho quá trình chăm sóc, quản lý, ao nuôi cá thương phẩm có diện 

tích thích hợp 1.000 - 5.000 m2. Bờ ao chắc chắn, độ sâu nước 1,5 - 2 m, vị trí ao 

thoáng gió, trên bờ không trồng cây ăn quả, cây có tán rộng. Xử lý ao trước khi thả 

cá tương tự như ao ương cá giống. Nên bố trí ao ương cá giống gần ao nuôi thương 

phẩm để thuận lợi cho vận chuyển cá giống. 

Chuyển cá giống sang ao thương phẩm 

Cá giống sau khi nuôi ở ao ương có trọng lượng 100 - 200 g/con thì chuyển 

sang ao nuôi thương phẩm, chú ý theo dõi tình hình thời tiết để chuyển cá vào ngày 

có nền nhiệt độ từ 200C trở lên. Trước khi kéo cho cá nhịn ăn 2 ngày để làm quen 

với môi trường khắc nghiệt và tăng tỷ lệ sống khi sang ao. Loại bỏ những con dị 

hình, dị tật, cá nhỏ không đạt so với mặt bằng chung. 

Nuôi ghép với cá rô phi 

Trong mô hình nuôi cá rô phi qua đông, thì rô phi là chính, ghép với cá 

truyền thống để tận dụng các tầng nước, nguồn thức ăn, giảm ô nhiễm nguồn nước, 

tăng hiệu quả kinh tế.  Mật độ thả: 2 con/m2, 1 sào ao nuôi Bắc bộ 360 m2 nên thả: 

cá rô phi khoảng 625 - 650 con; cá chép 30 - 40 con khối lượng 80 - 100 g/con, cá 

trắm cỏ 20 - 30 con khối lượng 500 - 700 g/con, cá mè trắng khoảng 15 - 20 con, 

mè hoa 2 - 3 con, cá mè có khối lượng 500 - 1.000 g/con. 

Chế độ dinh dưỡng 

Thức ăn tự chế biến nên phối trộn theo công thức sau: cám gạo 60%, bột ngô 

20%, bột cá 20%… nấu chín cho cá ăn. Cho cá ăn 2 lần/ngày vào 8 - 9 giờ sáng và 

14 - 15 giờ chiều. Không cho cá ăn muộn. Nên cho cá ăn vào thời gian nhất định 

tạo cho cá phản xạ, rải thức ăn quanh ao để cá ăn mồi được đều. Giảm lượng thức 

ăn vào những ngày thời tiết thay đổi, bổ sung các loại vitamin tổng hợp vào thức 

ăn để cá tăng sức đề kháng. Sau khi cho cá ăn 30 phút tiến hành kiểm tra nếu lượng 

thức ăn trên ao còn thừa hay đã hết để điều chỉnh cho phù hợp. 

Quản lý, phòng trừ dịch bệnh 

Định kỳ một tháng kiểm tra một lần, bắt 30 - 50 con để xác định khối lượng 

trung bình, xác định khối lượng cá có trong ao. Nếu nước ao cạn cấp bổ sung cho 

bảo đảm mực nước 1,5 - 2 m bằng nguồn nước an toàn, nước ở ao đã được xử lý, 

tốt nhất nước giếng khoan đạt tiêu chuẩn nuôi cá. Thường xuyên theo dõi màu 

nước ao, nếu nước không bảo đảm tiêu chuẩn thì áp dụng biện pháp thay nước và 

các biện pháp kỹ thuật khác để xử lý. Cùng đó, thường xuyên kiểm tra độ pH, tình 

trạng sức khỏe của cá nhất là hiện tượng cá nổi đầu, cá chết để có biện pháp phòng 

ngừa kịp thời. Định kỳ dùng các chế phẩm tẩy trùng ao nuôi, nguồn nước lấy vào 

ao phải bảo đảm an toàn không ô nhiễm, cung cấp đủ dinh dưỡng, vitamin, khoáng 



chất để cá khỏe, giữ gìn ao nuôi sạch, dùng các chế phẩm sinh học định kỳ xử lý ao 

nuôi… 

Phòng chống rét cho cá qua đông 

Để nuôi cá qua đông hiệu quả phải luôn luôn bảo đảm mực nước 1,7 - 2 m, 

thả bèo tây 1/3 mặt ao về phía Bắc. Sử dụng nilon trắng che kín mặt ao vào những 

ngày rét hại cách mặt nước khoảng 1 m, dùng rơm rạ bó thành từng bó nhỏ có 

đường kính 30 - 50 cm ngâm chìm dưới đáy ao, dùng vòi bơm cũ, cống xi măng… 

thả xuống ao làm nơi trú ẩn cho cá vào những ngày nhiệt độ thấp. 

Ngoài ra, cho cá ăn vào những ngày có nhiệt độ trung bình 180C trở lên, 

không đánh bắt vào những ngày nhiệt độ thấp dưới 180C. Sử dụng các thức ăn là 

cám công nghiệp, cám chuyên cho cá rô phi hoặc cám tự chế biến từ ngô, cám gạo, 

thóc, bột cá nhạt, đậu tương nhưng phải bảo đảm hàm lượng dinh dưỡng đạm cao; 

đồng thời, bổ sung thêm vitamin tổng hợp vào thức ăn để cá khỏe mạnh và chống 

rét tốt. 

3. Thu hoạch 

Sau 7 - 8 tháng tiến hành thu hoạch cá, trọng lượng bình quân 700 g/con trở 

lên. Cần theo dõi giá cả thị trường để thu hoạch có giá tiêu thụ cao. Tát cạn hoặc 

rút nước, dùng lưới kéo bắt cá. Nuôi cá rô phi thương phẩm qua đông có thuận lợi 

nền nhiệt độ thấp nên dịch bệnh phát sinh ít, thời điểm thu hoạch không trùng với 

cá vụ hè nên giá bán cao, nếu bảo đảm các điều kiện: thời điểm thả cá vào đầu 

tháng 10, sử dụng cá giống đơn tính đực lai xa, xử lý môi trường ao tốt, có chế độ 

nuôi dưỡng, quản lý và phòng trừ dịch bệnh tốt, phòng chống rét cho cá, người 

nuôi sẽ có thu nhập cao. 


